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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư bổ sung chất lỏng công tác cho các thiết bị công nghệ của Nhà máy.
- Tên gói thầu: Mua sắm dầu thủy lực, dầu công nghiệp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường An Khê, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Dầu thủy lực ГОСТ 6794-75(-2017)
	Màu sắc: Chất lỏng trong suốt màu đỏ.
Tính chất cơ lý hóa:
Khối lượng riêng ở 20°С: ≤ 0,85 (g/cm³);
Trị số axit: ≤0,03 (mg KOH /g);
Độ nhớt động học ở 50 °С: ≥ 10,0 cSt;
Nhiệt độ chớp lửa cốc hở:  ≥93 °С;
Nhiệt độ bắt đầu sôi:  ≥ 210 °С;
Hàm lượng nước: không có;
Hàm lượng axit, bazơ tan trong nước: không có;

	2
	Dầu nhờn HD-50
	Chống Oxy hóa, chống gỉ sét, chống tạo bọt và tiết kiệm nhiên liệu động cơ
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l): 0.84 – 0.87
Độ nhớt động học ở 100oC (mm2/s): 19 – 21.8
Chỉ số độ nhớt (VI): Min 110
Nhiệt độ chớp cháy COC (ºC): Min 200
Trị số kiềm tổng: Min 4.0
Hàm lượng nước tính theo V/m (%): Max 0.05
Độ tạo bọt ở 93,5ºC: Max 50/0

	3
	Dầu công nghiệp CN-32
	Là loại dầu có khả năng ngăn ngừa hiện tượng sủi bọt trong bơm thủy lực và piston.
Khả năng chống mài mòn, chống kẹt xước
Tính tách nước tốt, chống oxy hóa tốt
Tính chống gỉ và chống ăn mòn, tương thích với các chi tiết cao su
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt: 32
Chỉ số độ nhớt (VI): 105
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,°C: 210
Nhiệt độ đông đặc, °C: -9
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	Dầu công nghiệp XS-68
	Thông số kỹ thuật:
Màu sắc (ASTM): Màu vàng, trong suốt
Tỷ trọng (15°C): 0.874 g/cm3
Độ nhớt động học (40°C): 68 mm2/s
Độ nhớt động học (100°C):  8,6 mm2/s
Chỉ số độ nhớt: 100
Chỉ số axit: 0.16
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC): > 250 °C
Nhiệt độ đông đặc: -20 °C
Độ ăn mòn đồng tấm (100°C, 3h): 1

	5
	Dầu cắt gọt kim loại EE30T
	Được dùng chủ yếu cho máy CNC khi gia công thép hợp kim và hợp kim của các kim loại khác nhau.
-Xu hướng tạo sương thấp
-Màu sáng giúp nhìn rõ vật liệu gia công
-Tính bền vững của màng dầu được tăng cường 
-Chống gỉ sét cho các dụng cụ và bộ phận máy
-Tính chịu cực áp suất cao
Bề ngoài: Chất lỏng mầu hổ phách (tạo sương ở t <20 C
Tỷ trọng ở 15 C: 886 kg/m
Độ nhớt ở 40 C: 30 cSt
Điểm chớp cháy cốc hở: 210 °C
Điểm đông đặc: -9 °C
Ăn mòn đồng tấm, ở 100 C trong 3 giờ: 1a


Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
· Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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